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	@CompanyName

	
	Địa chỉ: @CompanyAddress

	
	Điện thoại: @CompanyPhone
	Fax: @CompanyFax 

	
	Email: @CompanyEmail
	Web: @CompanyWeb



	Số báo giá: @OID
	Ngày @Day tháng @Month năm @Year


[bookmark: Bookmark]BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: @CustomerName
Công ty Kim Tín xin trân trọng gửi đến Quý Khách hàng bảng giá các mặt hàng do Kim Tín sản xuất và kinh doanh như sau:
	STT
	Loại hàng
	Tên sản phẩm
	Quy cách đóng gói
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	@table_i
	Ván sàn EPA
	Dây hàn saw Gemini EM12K D1.6 400kg/thùng
	
	KGG
	1000
	12.7272.72
	12.727.273

	@i_STT
	@i_GoodsType
	@i_ItemName
	@i_PackingType2ID
	@i_UnitSaleName
	@i_Quantity
	@i_PriceNotVAT
	@i_ItemAmount

	Tiền hàng
	@TotalItemAmount

	Thuế VAT 10%
	@10TotalVAT

	Thuế VAT 8%
	@8TotalVAT

	Tổng cộng tiền thanh toán
	@TotalAmount


(Bằng chữ: @TextTotalAmount)
@Extention1
@Note
@CompanyName
@BankNumber

Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:
Phòng kinh doanh: @SaleUserName
Số điện thoại: @PhoneSaleUser -  Email: @EmailSaleUser
Chúng tôi chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi
Rất mong nhận được phúc đáp của Quý công ty cho bảng báo giá trên
Trân trọng kính chào!
	
	@CompanyName

	
	(Ký tên)
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